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I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Câu 1. Trong những tình huống nào sau đây, máy tính thực thi công việc tốt hơn con người?

A. Khi phân tích tâm lí một con người.

B. Khi thực hiện một phép toán phức tạp.

C. Khi dịch một tài liệu.

D. Khi chuẩn đoán bệnh.
Câu 2. Đâu không phải là sản phẩm của Internet vạn vật?

A. Google map.
B. Trang booking.com.

C. Nhà kính.
D. Trang trivago.com.
Câu 3. Biện pháp nào sau đây không phòng chống hành vi bắt nạt trên mạng?

A. Không trả lời thư từ với kẻ bắt nạt trên diễn đàn.

B. Không kết bạn với bạn bè thân thiết.

C. Chia sẻ với bố mẹ, thầy cô.

D. Không kết bạn dễ dãi trên mạng.
Câu 4. Mạng diện rộng viết tắt là gì?

A. IoT.
B. LAN.
C. ITN.
D. WAN.
Câu 5. Chọn câu đúng trong các câu sau:

A. 1Bit = 1024B.

B. 1KB = 1024MB.


C. 1PB = 1024 TB.

D. 1ZB = 1024PB.
Câu 6. Quốc hội Việt Nam đã ban hành luật An ninh mạng vào năm nào?

A. 2006.
B. 2005.
C. 2018.
D. 2017.
Câu 7. Bản chất của virus là gì?

A. Các đoạn mã độc.

B. Các đoạn mã độc gắn với một phần mềm.

C. Các phần mềm hoàn chỉnh.

D. Phần mềm nội gián.
Câu 8. Thảm họa Sâu WannaCry tống tiền bằng cách mã hóa toàn bộ thông tin có trên đĩa cứng và đòi tiền chuộc mới cho phần mềm hóa giải diễn ra vào năm nào? 

A. 2019.
B. 2001.
C. 1999.
D. 2017.
Câu 9. Loại công cụ nào gắn liền với nền văn minh thông tin?

A. Đồng hồ.

B. Động cơ hơi nước.


C. Máy phát điện.

D. Máy tính điện tử.
Câu 10. Biển báo sau chứa dữ liệu dạng gì?


A. Dạng hình ảnh.               B. Dạng chữ.

C. Dạng số.                         D. Dạng hình ảnh, chữ và số.
Câu 11. Phạm vi sử dụng của mạng LAN là?

A. Chỉ trong một quốc gia.
B. Chỉ trong một cơ quan.

C. Toàn cầu.
D. Chỉ ở trên máy tính và điện thoại.
Câu 12. Chọn phát biểu đúng?

A. Mạng cục bộ không thể lắp đặt trong gia đình.

B. Phạm vi của mạng internet là toàn cầu.

C. Mạng cục bộ không có chủ sở hữu.

D. Mạng internet có chủ sở hữu.
Câu 13.  Trojan còn có tên gọi khác là?

A. Virus.
B. Worm.
C. Sâu Melissa.
D. Spyware.
Câu 14. Thiết bị nào dưới đây là thiết bị thông minh:

A. Điện thoại Iphone 14.
B. Cân.

C. Ổ cắm.
D. Khóa đa năng.
Câu 15. Đưa thông tin không phù hợp lên mạng có thể bị coi là vi phạm gì?

A. Vi phạm pháp luật.
B. Không vi phạm.

C. Vi phạm pháp luật hoặc đạo đức.
D. Vi phạm đạo đức.
Câu 16. Chỉ mua quyền sử dụng thì người mua có thể làm gì đối với sản phẩm?

A. Bán.
B. Kinh doanh.

C. Chỉ sử dụng.
D. Không thể tác động gì.
Câu 17. Trong điện toán đám mây, thuật ngữ “Hạ tầng như là dịch vụ” được viết tắt là gì?

A. IaaS.
B. NaaS.
C. PaaS.
D. CaaS.
Câu 18. Ngày 25 tháng 6 năm 2019, Quốc hội Việt Nam ban hành Luật gì quy định quyền tác giả đối với tác phẩm?

A. Luật sở hữu trí tuệ.
B. Luật sở hữu.

C. Luật trí tuệ.
D. Luật tác giả.
Câu 19. Sử dụng điện toán đám mây không có ưu điểm nào sau đây?

A. Dễ sử dụng hơn.
B. Chi phí rẻ hơn.
C. Tin cậy hơn.
D. Linh hoạt hơn.
Câu 20. Đơn vị đo dữ liệu nhỏ nhất là:

A. Byte.
B. bit.
C. Kilobyte.
D. Megabyte.
Câu 21: Để bảo vệ dữ liệu trên máy tính an toàn khi sử dụng Internet, em không nên làm gì?

A. Cài phần mềm diệt virus.



B. Thường xuyên cập nhật hệ điều hành.

C. Mở các tệp đính kèm từ mail của người lạ gửi đến.

D. Bật chức năng tường lửa của máy tính.
​II. TỰ LUẬN (3 điểm)
       Câu 1 (1 điểm): Hãy nêu các biện pháp bảo vệ thông tin các nhân trên không gian mạng?
       Câu 2 (1 điểm): Hãy nêu ưu điểm của thiết bị thông minh?
       Câu 3 (1 điểm): Một kỹ sư thiết kế xe ô tô của công ty Trường Hải, Quảng Nam. Máy tính của kỹ sư có dung lượng nhớ 2PB. Mỗi năm kỹ sư đó thiết kế 1.500 chiếc xe, giả sử mỗi chiếc xe chiếm  
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 bộ nhớ. Hỏi kỹ sư đó có dùng được máy của mình để lưu trữ đủ các thiết kế hay không? Hãy vận dụng kiến thức đã học em giải thích thuyết phục.

------ HẾT ------
ĐỀ CHÍNH THỨC
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